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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K13-CB82 Nguyễn Thị Thanh Tâm 01/12/1975 Nữ Sơn La 260708998

2 K13-CB83 Huỳnh Vĩnh Thắng 01/01/1974 Nam Bình Thuận 260700028

3 K13-CB84 Trần Thị Ngọc Thanh 30/05/1978 Nữ Bình Thuận 260804365

4 K13-CB85 Lê Thị Minh Thảo 17/05/1978 Nữ Bình Thuận 260804360

5 K13-CB86 Trần Xuân Thảo 24/05/1983 Nữ Bình Thuận 260949972

6 K13-CB87 Trần Thị Xuân Thảo 21/01/1980 Nữ Bình Thuận 260850770

7 K13-CB88 Nguyễn Thị Thảo 26/05/1974 Nữ Bình Thuận 260697713

8 K13-CB89 Nguyễn Phương Thảo 29/02/1976 Nữ Bình Thuận 260740646

9 K13-CB90 Trần Thị Xuân Thảo 12/02/1981 Nữ Bình Thuận 260880142

10 K13-CB91 K Văn Thơ 04/10/1996 Nam Bình Thuận 261371784

11 K13-CB92 Phạm Thị Thuỷ 20/10/1969 Nữ Bình Thuận 260627887

12 K13-CB93 Lê Thị Thanh Thủy 05/11/1976 Nữ Bình Thuận 260758208

13 K13-CB94 Nguyễn Thị Thủy 25/02/1985 Nữ Bình Thuận 261037145

14 K13-CB95 Trần Thị Ngọc Tiền 10/07/1990 Nữ Bình Thuận 261124755

15 K13-CB96 Đặng Thị Tình 13/11/1979 Nữ Hà Tĩnh 261330847

16 K13-CB97 Phan Ngọc Bảo Trân 13/05/1996 Nữ Bình Thuận 261405145

17 K13-CB98 Nguyễn Văn Triệu 16/03/1973 Nam Bình Thuận 260856847

18 K13-CB99 Phạm Thị Trinh 12/04/1973 Nữ Khánh Hoà 260650452

19 K13-CB100 Đặng Thị Trung 22/02/1990 Nữ Hà Tĩnh 261142986

20 K13-CB101 Hồ Nhật Trường 19/03/1999 Nam Bình Thuận 261572102

21 K13-CB102 Nguyễn Thanh Tùng 12/11/1965 Nam Bình Thuận 260447330
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22 K13-CB103 Trần Thị Huyền Vân 28/02/1971 Nữ Ninh Thuận 260583647

23 K13-CB104 Nguyễn Thị Hồng Vân 1981 Nữ Bình Thuận 260867092

24 K13-CB105 Đinh Thị Tú Vân 18/10/1972 Nữ Bình Thuận 260740997

25 K13-CB106 Bùi Thị Xinh 25/06/1982 Nữ Bình Thuận 260905491

26 K13-CB107 Bùi Tấn Trương Thanh Vân 22/12/1984 Nam Bình Thuận 260997287

27 K13-CB108 Nguyễn Thị Thảo 12/07/1985 Nữ Bình Thuận 261029433

28 K13-CB109 Lê Thị Dung 22/12/1972 Nữ Bình Thuận 260610010

29 K13-CB110 Nguyễn Thị Diễm Thi 19/11/1972 Nữ Bình Thuận 260627700

30 K13-CB111 Trịnh Thị Bình 02/03/1980 Nữ Bình Thuận 260852165

31 K13-CB112 Trịnh Thị Oanh 24/07/1972 Nữ Thanh Hoá 260699238

32 K13-CB113 Phạm Thị Bích Trâm 24/06/1975 Nữ Bình Thuận 260708436

33 K13-CB114 Trương Thị Mỹ Lý 17/08/1972 Nữ Bình Thuận 260636251

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 33 thí sinh
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